Phụ lục 1. BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC NHIỆM VỤ 
(Kèm theo Công văn số 5327/BCT-KHCN ngày 23 tháng 7 năm 2020)


	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CƠ QUAN ĐỀ XUẤT
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2022 THAM GIA
“CHƯƠNG TRÌNH KH&CN TRỌNG ĐIỂM CẤP QUỐC GIA PHỤC VỤ ĐỔI MỚI, HIỆN ĐẠI HÓA
CÔNG NGHỆ KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN ĐẾN NĂM 2025”

1. ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Đơn vị: Triệu đồng
	Số
TT
	Tên đề tài KHCN
	Cơ quan chủ trì, phối hợp
	Chủ nhiệm đề tài
	Mục tiêu và nội dung chính 
	Dự kiến kết quả/sản phẩm đạt được
	Thời gian 
thực hiện
	Dự kiến kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng số
	Năm 2022
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	I
	Nhiệm vụ chuyển tiếp sang năm 2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Nhiệm vụ mở mới năm 2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	


Ghi chú: Tương ứng với từng nhiệm vụ là Phiếu đề xuất đi kèm theo mẫu quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014.
2. DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM

Đơn vị: Triệu đồng

	Số
TT
	Tên dự án
SXTN
	Cơ quan chủ trì, phối hợp, chủ nhiệm dự án
	Xuất xứ dự án
	Mục tiêu, nội dung thực hiện dự án
	Dự kiến kết quả/sản phẩm đạt được
	Quy mô và khối lượng sản phẩm SXTN
	Khả năng tiêu thụ sản phẩm
	Thời gian 
thực hiện
	Dự kiến kinh phí

	
	
	
	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng số
	NSNN
	Nguồn khác
	Năm 2022

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	I
	Nhiệm vụ chuyển tiếp sang năm 2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Nhiệm vụ mở mới năm 2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Tương ứng với từng nhiệm vụ là Phiếu đề xuất đi kèm theo mẫu quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014.

